
7.1

II. S� d�ng mô hình c�nh tranh.

2.1. Hi�u su�t theo quy mô và trư"ng h#p Cobb-Douglas

� Giả định hãng tối đa hòa lợi nhuận
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7.2

� Trong trường hợp Cobb-Douglas thì
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Từ phương trình trên cho thấy, khi hiệu suất giảm theo quy mô

(                  ) lợi nhuận của hãng cạnh tranh hoàn hảo luôn dương. Với

hiệu suất tăng theo quy mô (                   ) hãng cạnh tranh hoàn hảo lỗ

trong dài hạn. Với hiệu suất không đổi theo quy mô

(                    ), hãng có lợi nhuận bằng không bất kể sản lượng
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7.3

2.2. Th+ng dư cho ngư"i s,n xu�t trong th"i gian ng.n h�n

TDSX đo bằng khu vực màu xanh, phía dưới đường P thị trường và phía trên

đường MC, giữa đầu ra là 0 và Q*, đầu ra tối đa hóa lợi nhuận. Nó còn bằng hình

chữ nhật ABCD, vì tổng số tất cả các chi phí biên để có được mức sản lượng Q* 

bằng tổng chi phí khả biến sản xuất ra Q*.
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7.4

2.3. Nh1ng tác đ4ng ng.n h�n và dài h�n c5a m4t s.c thu6.

q1q2

P*

AVC1

AVC2=AVC1+t

MC1

MC2=MC1+t Giả sử thuế đánh vào

đầu ra cho riêng

hãng đang xét và do 

đó không tác động

đến giá thị trường

của sản phẩm. Ta 

thấy, thuế đánh vào

đầu ra khiến hãng

giảm bớt đầu ra của

nó

Thuế đánh vào đầu ra nên nó làm cho đường chi phí biên tăng từ MC1 lên
MC2=MC1+t. Chi phí khả biến trung bình tăng từ AVC1 lên AVC2=AVC1+t. Nếu
tại mức thuế mới đường AVC2 vẫn nằm dưới đường P thì hãng sẽ cắt giảm
sản lượng từ q1 xuống q2. Nếu thuế làm AVC2 lớn hơn mức giá thì hãng sẽ
đóng cửa.
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7.5

Đ8i v9i ngành trong ng.n h�n

p2

p1

q2 q1

D

S2=S1+t

S1

Nếu thuế đánh vào tất cả các hãng trong ngành thì do tất cả các hãng cắt
giảm sản lượng, đường cung sẽ dịch lên trên và giá cả sẽ tăng.

Khi tất cả các hãng cắt giảm sản lượng đường cung của ngành dịch trái, giá
cả tăng từ p1 lên p2.
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7.6

Ngành dài h�n

S1

P1

q1q2

P2

LAC1

S2

LAC2

D

Trong dài hạn, chi phí tăng sẽ làm một số doanh nghiệp rút lui khỏi

ngành, sản lượng giảm mạnh hơn. Đường cung co giãn hơn.
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7.7

2.4. Th+ng dư s,n xu�t th+ng dư, tiêu dùng trong NGÀNH c�nh tranh
hoàn h,o

- Giá tr@n

Nếu cầu không co giãn, diện tích tam giác mất không của người tiêu dùng có

thể lớn hơn diện tích tứ giác lợi ích tăng thêm. 
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7.8

- Giá sàn

Nếu nhà nước đặt giá sàn Pmin, Các nhà SX muốn cung cấp Q2, người tiêu

dùng Q1. Nếu tất cả các nhà SX thực sự sản xuất ở mức Q2, sẽ có một

lượng Q2-Q1 không bán được. Khi đó

Tổng thay đổi thăng dư người tiêu dùng là diện tích: PminCEP0

Tổng thay đổi trong thặng dư người SX là diện tích: PminCGPo – GED –

DHQ2Q1

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


7.9

Tr# giá

Chính phủ ấn định một

giá trợ cấp là Ps, rồi

mua bất kỳ đầu ra nào

cần thiết để giữ giá thị

trường ở mức giá ấy

DTSX tăng lên một khoản bằng:

SPsFEPo= SPsABPo+ SABE+SAFE

Thặng dư người tiêu dùng MẤT là:

SPsAEPo= SPsABPo+SAEB

Chính phủ phải chi trả là:

SAFQ2Q1=(Q2-Q1)Ps.

Tổng hợp lại, TD XH sẽ thay đổi: SAFE

– (Q2-Q1)Ps

Trong trường hợp này

khoản mất trắng là

SAEFQ2Q1
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7.10

� Số phúc lợi mất trắng ấy có thể là cực kỳ lớn. Nhưng việc đáng tiếc

nhất của chính sách này là việc có nhiều phương cách hữu hiệu hơn

(xã hội ít tốn kém hơn) để làm cho người sản xuất sung túc hơn. Nếu

mục tiêu là làm cho người sản xuất có thêm thu nhập một khoản

bằng DT tứ giác PsFEPo thì phương cách ít tốn kém hơn nhiều là

cho họ số tiền ấy một cách trực tiếp thay vì thông qua việc trợ giá. Vì

đằng nào người tiêu dùng cũng mất DT: PsAEPo do trợ giá, bằng

cách trợ cấp trực tiếp xã hội tiết kiệm được diện tích AEFQ2Q1.

� Tuy nhiên trợ cấp giá là cách cho đỡ lộ liễu hơn và do đó hấp dẫn về

mặt chính trị.
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7.11

Hạn ngạch sản xuất

CP có thể khống chế lượng

cung bằng một cách nào đó

(cấp một lượng có hạn chứng

chỉ hành nghề, trả tiền cho

điền chủ để họ để đất

không…).

Trong trường hợp này:

Cung hoàn toàn không co giãn

tại điểm Q1, giá cả tăng từ Po 

lên Ps. 

- TDTD mất là: SPsAEPo= SPsACPo (giá cao) + SAEC (do sản lượng giảm). 

- Người SX được lợi do giá tăng cao một khoản bằng SPsACPo. Nhưng lại thiệt một

khoản bằng SCED do sản lượng giảm. Đồng thời người sản xuất được trợ cấp một

khoản bằng SABD cho việc giảm sản lượng xuống Q1. 
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7.12

Tổng lợi ích thay đổi là:

� TDSX= SPsACPo (giá tăng) - SCED (sản lượng giảm) +SAEC + SCED + SABE

� Tổng phúc lợi xã hội thay đổi:

� TDXH= = - SPsACPo - SAEC + SPsACPo - SCED +SAEC + SCED + SABE- SAEC -

SCED - SABE

� = - (SAEC + SCED).

� Nếu chính phủ để mặc cho thị trường quyết định giá cả và sản

lượng, đồng thời trợ cấp cho nhà sản xuất một khoản bằng SPsBEPo

thì giá cả vẫn ở mức Po, sản lượng vẫn ở mức Qo. Khoản trợ cấp

SPsBEPo mà nhà nước mất chính là khoản người sản xuất được, và

thay đổi phúc lợi xã hội bằng 0 thay vì phải mất trắng SAED.
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7.13

H�n ng�ch và biAu thu6 nhBp khDu

� Chính phủ có thể dùng hạn ngạch để giữ giá trong nước cao hơn giá

thế giới, qua đó bảo hộ một ngành công nghiệp nào đó làm cho nó

có thể kiếm được lợi nhuận cao hơn mức trong ĐK tự do thương

mại.

� Tuy nhiên, thặng dư mà người tiêu dùng mất lơn hơn thặng dư

người sản xuất được hưởng và cái giá mà xã hội phải trả là khá cao. 
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7.14

Xét trư"ng h#p chính ph5 áp đ+t h�n ng�ch nhBp khDu
là không (hay c�m nhBp khDu)
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7.15

Trường hợp chính phủ hạn chế chứ không cấm nhập khẩu
bằng cách áp dụng thuế T/1 ĐV sản phẩm.
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7.16

Tác động của thuế hay trợ cấp

Thặng dư người tiêu dùng vì thế giảm một khoản bằng diện tích tứ giác PbAEP0. Giá

người sản xuất thực sự nhận được giảm từ P0 xuống Ps. Vì vậy thặng dư sản xuất mất

một khoản là diện tích tứ giác P0EBPs. Chính phủ nhận được một khoản thuế bằng

diện tích PbABPs. Diện tích xã hội mất trằng là tam giác AEB.

Khi chưa có thuế, giá thị

trường cân bằng ở mức Po, 

lượng cân bằng ở mức Q0. 

Khi có thuế giá thị trường tăng

lên mức Pb, đồng thời là giá

người tiêu dùng phải trả.
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7.17

Tr# c�p có thA coi là mKc thu6 âm.
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7.18

� The End
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